
      
  

 

ST 30  
TRANSPARENT GLOSSY 2 COMPONENT 
POLYURETHANE PAINT 
SƠN BÓNG TRONG SUỐT POLYURETHANE  
2 THÀNH PHẦN (PU 2K) 
Mô tả 
ST 30  thuộc dòng sơn hỗn hợp có 2 thành phần, có tác dụng bảo vệ bề mặt sản phẩm nội thất 
và ngoại thất gỗ, sơn bảo vệ ô tô, xe máy, các sản phẩm sắt thép... Sơn được ứng dụng rất 
nhiều trong công nghiệp và dân dụng. 
Ứng dụng 

§ ST 30  được biết đến như lớp áo giáp bảo vệ nằm ngoài cùng nhằm làm tăng tuổi thọ và 
độ thẩm mỹ sản phẩm nội thất (giường ngủ, sofa gỗ, tủ bếp, bàn ghế,…) 

§ ST 30  có khả năng chống rỉ sét, chống tia cực tím UV, khá bền màu khi dùng ST 30  vẫn 
giữ nguyên được màu sắc vốn có của vật liệu, ít bị trầy xước nếu bị tác động ngoại 
lực,…Vì vậy dùng bảo vệ bề mặt các đồ vật khỏi sự mài mòn, tác động của thời tiết, 
chống trầy xước cho các sản phẩm ngoại thất… 

Ưu điểm 
§ Bám dính tốt, nhanh khô. 
§ Độ mịn, độ cứng và độ bóng cao. 
§ Bảo vệ bề mặt hiệu quả. 
§ Chống chịu tốt: chống ăn mòn, chống thấm nước, kháng tia UV, chống ngả vàng trước 

mọi điều kiện thời tiết. 
§ Nổi bật màu sắc chất liệu. 
§ Sơn được sơn trên sắt thép, mặt gỗ…sử dụng được cả trong nhà và ngoài trời. 
§ Đáp ứng được các tiêu chí xây dựng nên được sử dụng rộng rãi cho sản phẩm nội, ngoại 

thất trong gia đình và công nghiệp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
  

 

Thông số kỹ thuật 
 

Thành phần Acrylic Polyol & Isocyanate  

Tỷ lệ thành phần A : B 2 : 1 
Dung môi pha loãng 10 - 15% 
Thời gian se mặt (phút) 30 - 40 
  

Thời gian sống Potlife (A+B) (giờ) 10 
Độ cứng bút chì HB 
Độ bóng góc 20o (GU) 102 - 106 
Độ bám cross cut 1 
Độ bền va đập lồi kg.cm 100 
Độ bền va đập lõm kg.cm 100 

Thời gian khô xác định ở 24 oC, RH 82% cán 150 micro thể tích rắn 40% 
 
Đóng gói 
Bộ 1kg, 5kg, 20kg 
Định mức 
Phun trên nền vật liệu: 0,06 - 0,08 kg/m2/2 lớp. 
Vệ sinh dụng cụ 
Rửa dụng cụ và thiết bị ngay sau khi thi công bằng dung môi, Xylene... Khi sản phẩm đã đóng 
rắn phải sử dụng biện pháp cơ học để vệ sinh. 
Lưu kho 
Thời gian bảo quản ST 30  là 12 tháng khi bao bì còn nguyên vẹn, chưa mở nắp trong điều kiện 
thoáng mát và khô ráo. 
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